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1. Kinh Thánh  

Lời Chúa để làm gì?  

1. 2 Ti-mô-thê 3:15-17 sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự 
công bình 

2. Thi-thiên 119:9 giữ cho đường lối mình được trong sạch 

3. Thi-thiên 119:11 để tôi không phạm tội cùng Chúa 

4. Thi-thiên 119:105 ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường tối tôi 

5. Thi-thiên 119:130 Ban sự thông hiểu cho người thật thà 

6. Hê-bơ-rơ 4:12 xem xét tư tưởng và ý định trong lòng 

7. Giăng 17:17 khiến họ nên thánh 

8. Ê-sai 8:20 để kiểm tra 

9. Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3 loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi 
 

Lời Kinh Thánh đến từ đâu?  

10. 2 Ti-mô-thê 3:16 cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn 
11. 2 Phi-e-rơ 1:19-21 lời tiên tri là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người  
       ta đã nói bởi Đức Chúa Trời 

12. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 không coi như lời của loài người bèn coi như lời 
                   của Đức Chúa Trời 

                    

Thời gian của Lời Chúa  

13. 1 Phi-e-rơ 1:25 lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời 
 14. Ma-thi-ơ 24:35 Lời của Thầy chẳng bao giờ qua đi 

         

Cảnh báo  

15. Châm ngôn 30:5-6 chớ thêm chi vào các lời Ngài 
16. Khải huyền 22:18-19 đừng thêm hay bớt điều gì trong những lời ở sách 
       tiên tri này 
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Tóm tắt  

Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, là Lời được viết lại của Đức Chúa Trời, 

được ban cho bởi sự soi dẫn thiêng liêng (11, 12). Các tác giả được soi dẫn 

đã nói và viết trong khi họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh (10). Trong 

Lời này, Đức Chúa Trời phó thác cho nhân loại một sự hiểu biết cần thiết 

cho sự cứu rỗi (1, 7, 9). Kinh Thánh là sự khải thị tuyệt đối, có uy quyền và 

không thể sai lầm về ý muốn của Ngài. Đó là tiêu chuẩn của bản tánh (2), 

là bài kiểm tra của kinh nghiệm (8), là sự khải thị cuối cùng của tín lý (3, 4, 

5, 7) và là sự ghi chép đáng tin cậy về những hành động của Đức Chúa 

Trời trong lịch sử. 
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2. Ba Ngôi Đức Chúa Trời  
 
 

Đức Chúa Trời đề cập đến chính Ngài trong số nhiều 
 

1. Sáng-thế Ký 1:26 Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta  
     

Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất  
 

2. Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4 Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-   
     hô-va có một không hai! 

           3. Ê-phê-sô 4:4-6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người 
           4. Ê-sai 44:6 Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa                           

     Trời nào khác     
5. 1 Ti-mô-thê 2:5 chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo 
 
 

Ba Ngôi Đức Chúa Trời  
 

6. Ma-thi-ơ 28:19 nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh 
     Linh mà làm phép báp-têm cho họ 

            7. 2 Cô-rinh-tô 13:13-14 một sự tạ ơn Chúa Ba Ngôi Hiệp Một 

 8. 1 Phi-e-rơ 1:2 lời cầu khẩn Ba Ngôi Hiệp Một 
 9. Giăng 14:26   Đấng Yên ủi mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống  
10. 1 Giăng 5:7 Đức Chúa Cha, Ngôi Lời (Giăng 1:1, 2, 14) và Đức Thánh  
        Linh, ba ngôi hiệp một. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh   
        Linh là 3 Ngôi hiệp một về tâm trí, bản tánh và mục tiêu. 

                    

 

Các Bản tính của Đức Chúa Cha  
 

11. 1 Giăng 4:8 Đức Chúa Trời là tình yêu thương 
12. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7 nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy dẫy  
        ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng,     
        và tội lỗi  

13. 1 Ti-mô-thê 1:17 muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức  
        là Đức Chúa Trời có một mà thôi  

            14. Giăng 14:9 được bày tỏ trong Đấng Christ 
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Chúng ta phải liên hệ với Đức Chúa như thế nào? 
 

15. Khải huyền 14:7 Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ  
        phán xét của Ngài đã đến  

                     
 
Tóm tắt  
 

Chỉ có một Đức Chúa Trời (2, 3, 4, 5): Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và 

Đức Thánh Linh, một sự hiệp nhất của ba Đấng cùng sống vĩnh hằng (6, 

7, 8, 9, 10). Đức Chúa Trời là bất tử, toàn năng, toàn tri, trên tất cả và 

hằng hữu (13). Ngài là vô hạn và vượt quá sự hiểu biết của con người, 

tuy vậy, Ngài được biết qua sự tự khải thị của mình (14). Đức Chúa 

Trời—Đấng là sự yêu thương—thì mãi luôn đáng được tất cả loài thọ 

tạo thờ phượng, tôn kính và phụng sự (15). 
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3. Đức Chúa Cha  
 

Đức Chúa Cha trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời  

1. Ma-thi-ơ 28:19 nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm   

     phép báp-têm cho họ   
2. Giăng 15:26 Đức Chúa Cha sẽ sai Thánh Linh xuống người mà sẽ làm   

     chứng về ta     
 

Bản tính của Đức Chúa Cha  

3. Giăng 3:16  Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi 
4. 1 Giăng 4:8 Đức Chúa Trời là tình yêu thương                                                                                
5. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7 nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân    

     huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội    

     lỗi 
6. 1 Ti-mô-thê 1:17 muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là    

     Đức Chúa Trời có một mà thôi 
7. Hê-bơ-rơ 1:1-3 được bày tỏ qua Con Ngài 
8. Giăng 14:9 ai thấy Ta tức là thấy Cha 
 

Đấng Sáng tạo 

9.  Sáng-thế Ký 1:1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 
10. 1 Cô-rinh-tô 8:6 muôn vật bởi Ngài mà ra 
11. Ê-phê-sô 3:9 người đã dựng nên muôn vật qua Giê-su Christ 
12. Thi-thiên 33:6, 9 Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va…    

        Ngài phán… 
13. Công-Vụ các Sứ-đồ 17:24 Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi    

        vật trong đó 
 

 

 
\ 
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Người nâng đỡ của chúng ta  

14. Công-Vụ các Sứ-đồ 17:28 Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động,      

        và có  
15. Nê-hê-mi 9:6 Ngài  bảo tồn những vật ấy 
 

 

Đức Chúa Trời ở gần chúng ta  

16. Công-Vụ các Sứ-đồ 17:27 dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong    

        chúng ta 

 

Tóm tắt  
Đức Chúa Cha đời đời là Đấng Sáng Tạo (9, 10, 11, 12, 13), Nguồn Cội, 
Đấng Nâng Đỡ (14, 15) và Đấng Chủ Tể của mọi sự sáng tạo. Ngài là 
công bình và thánh khiết, nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân 
huệ và thành thực không đổi thay (3, 4, 5, 6). Những phẩm chất và năng 
lực được biểu lộ trong Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh thì cũng là 
những điều thuộc về Đức Chúa Cha (7, 8). 
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4. Đức Chúa Con  
 

Đức Chúa Con trong Ba Ngôi  

1. Giăng 10:30 Ta và  Cha là một 
2. Giăng 14:9 ai thấy Ta tức là thấy Cha 
3. Ma-thi-ơ 28:19 Đức Chúa Con trong ba Ngôi 

 

Đức Chúa Con đã làm con người  

4. Lu-ca 1:35 cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời 
5. Mi-chê 5:1 Bết-le-hem Ép-ra-ta, từ trong ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị 

trong dân Y-sơ-ra-ên 

6. Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con Một 
của Ngài 

7. Giăng 1:14 Ngôi lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta 
 

Christ Đấng Sáng tạo  

8. Giăng 1:3 muôn vật bởi Ngài làm nên 
9. Cô-lô-se 1:16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài 
10. Hê-bơ-rơ 1:2 Đức Chúa Trời bởi Con đã dựng nên thế gian 

 

Christ Chúa Cứu thế  

11. Giăng 3:16  cho bất cứ ai tin vào Ngài 
12. Rô-ma 6:23 sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức 

Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta 
13. Cô-lô-se 1:13-14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, và sự tha thứ tội 

lỗi 
14. Phi-líp 2:5-11 làm cho Ngài trở nên giống như loài người để chết vì chúng ta  
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15. Hê-bơ-rơ 2:9 Đức Chúa Giê-su đã phải trải quasự chết để cho mọi người 
được cứu 

16. Ê-phê-sô 2:4-8 tạo dựng cuộc sống với Đấng Christ  để được sống trên thiên 
đàng 

17. Rô-ma 3:23-26 chúng ta được cứu bởi  ân điển thông qua sự chuộc tội 
trong Chúa Giê-su Christ 

18. 1 Giăng 5:11-12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống 
19. Công-Vụ các Sứ-đồ 4:12 chẳng có danh nào khác ban cho loài người để 

chúng ta phải nhờ đó mà được cứu 
 
 

Đấng Christ Đấng phán xét  

20. Giăng 5:22 Đức Chúa Cha đã giao trọn quyền phán xét cho Đức Chúa Con 
 
 

Đấng Christ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm  
21.  Hê-bơ-rơ 8:1 Chúng ta có một  thầy tế lễ thượng phẩm                                                     

22.  Hê-bơ-rơ 2:17-18 chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm người đã trải 
qua thử thách và đau khổ và  Ngài có thể cứu giúp những ai bị thử thách 

23.  Hê-bơ-rơ 4:15-16 Thầy tế lễ cả thượng phẩm của chúng ta có thể thương 
cảm những nỗi yếu  đuối của chúng ta và sẽ giúp chúng ta 
 
 

Sự trở lại của Đấng Christ  

24.  Giăng 14:1-3 Ta sẽ lại đến 
25.  Khải huyền 22:20 ta đến mau chóng 
26.  Khải huyền 22:12-14 ta đang đến với phần thưởng của ta 
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Tóm tắt  
Đức Chúa Con đời đời đã hiện thân trong Đức Chúa Jêsus Christ (4). 
Qua Ngài muôn vật được dựng nên (8, 9, 10), bản tánh của Đức Chúa 
Trời được bày tỏ (3), sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn tất (11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19) và thế gian bị phán xét (20). Đấng Christ Jêsus 
mãi mãi thật sự là Đức Chúa Trời (7), Ngài cũng đã trở nên thật sự là 
con người. Ngài được thọ thai bởi Đức Thánh Linh và được người nữ 
đồng trinh Ma-ri sanh ra (4). Ngài đã sống và kinh nghiệm sự cám dỗ 
như một con người, nhưng đã làm gương một cách hoàn hảo về sự 
công bình và tình yêu thương của Đức Chúa Trời (22). Qua các phép lạ 
của mình, Ngài đã bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và được chứng 
thực chính là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ngài đã chịu đau 
đớn và tự nguyện chết trên cây thập tự vì những tội lỗi của chúng ta và 
thay vị trí của chúng ta. Ngài đã được làm cho sống lại và thăng thiên về 
trời để thực hiện chức việc nơi đền thánh ở trên trời thay cho chúng ta 
(21, 22, 23). Ngài sẽ đến một lần nữa trong sự vinh hiển cho sự giải cứu 
sau rốt của dân sự Ngài và sự khôi phục muôn vật (24, 25, 26). 
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5. Đức Thánh Linh  
 

Đức Thánh Linh trong Ba Ngôi  

1. Ma-thi-ơ 28:19 Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh 
2. Giăng 14:26 Cha sẽ sai Đức Thánh Linh xuống để nhắc lại cho các ngươi nhớ 

mọi điều ta đã phán cùng các ngươi 
 
 

Công việc của Đức Thánh linh  

3. Giăng 16:7-15 Đấng Yên Ủi, bị kết án, dẫn các ngươi vào lẽ thật, bày tỏ cho 
các ngươi những sự sẽ đến 

4. Giăng 14:16-18 Đấng Yên Ủi 
5. Ê-phê-sô 4:30 ấn chứng anh em 
6. Công-Vụ các Sứ-đồ 1:8 trao cho các ngươi quyền phép  

7. 2 Phi-e-rơ 1:21 đã hướng dẫn con cái cChúa  nói tiên tri 
8. Công-vụ các Sứ-đồ 10:38 đã giúp Đấng Christ 
9. Rô ma 8:2-10 nắm giữ quyền kiểm soát tự nhiên 
10. Rô ma 8:26 Ngài giúp làm sáng tỏ lời cầu nguyện của chúng ta  

 

Đức Thánh Linh là Đấng Sáng tạo  

11. Sáng-thế Ký 1:1-2 Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước 
 

Tóm tắt  
Đức Thánh Linh đời đời đã hành động với Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Controng sự sáng tạo (11), sự giáng thế làm người và sự cứu chuộc (3, 
4, 5, 6). Ngài đã soi dẫn những tác giả Kinh Thánh (7). Ngài làm đầy dẫy 
đời sống Đấng Christ với quyền năng (8). Ngài thu hút và cáo trách con 
người; và những ai đáp lại thì Ngài làm mới lại và biến đổi theo ảnh 
tượng của Đức Chúa Trời (9). Được Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sai 
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đến để hằng ở với những con cái mình, Ngài mở rộng các ơn Thánh Linh 
cho Hội Thánh, trao quyền cho Hội Thánh để mang lời chứng cho Đấng 
Christ, và dẫn dắt Hội Thánh vào trong mọi lẽ thật hòa hợp với Kinh 
Thánh. 
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6. Sự Sáng tạo  
Câu chuyện Sáng tạo  

1. Sáng-thế Ký 1:1-2:25 sáng tạo trong 7 ngày theo nghĩa đen 
 
 

Nhắc nhở về Sự Sáng tạo  
2. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, 

đất 

3. Thi-thiên 33:6, 9 Đấng sáng tạo các từng trời 
4. Thi-thiên 104:1-35 tán dương Đấng Sáng tạo  thế gian 

5. Nê-hê-mi 9:6 tán dương  Đấng Sáng tạo 
6. Hê-bơ-rơ 11:3 những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến 

 
 

Đức Chúa Trời trong sự Sáng tạo  

7. Ma-la-chi 2:10 một Cha, một Chúa mà đã tạo ra chúng ta 
8. Giăng 1:3 muôn vật bởi Ngài làm nên 

 
 

Con người được tạo dựng có trách nhiệm đối với thế gian  

9. Sáng-thế Ký 1:28 hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đất đầy dẫy đất, hãy 
làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, chim trời  cùng các 
vật sống khác trên mặt đất 

10. Sáng-thế Ký 2:15  loài người được đem vào cảnh vườn Ê-đen để chăm sóc 
nó  
 
 

Được thiết lập ở Sự Sáng tạo  

11. Sáng-thế Ký 2:15 công việc  
12. Sáng-thế Ký 1:28 sự sinh sôi nảy nở  
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13. Sáng-thế Ký 2:18-24 hôn nhân 
14. Sáng-thế Ký 1:5, 14 thời gian 
15. Sáng-thế Ký 2:1-3 Ngày Sa-bát 
16. Sáng-thế Ký 2:16-17 quyền lựa chọn 

 

 
 

Tóm tắt  
Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh sự miêu tả lịch sử và đáng tin 
về hoạt động sáng tạo của Ngài. Ngài đã tạo dựng vũ trụ (1, 7, 8). Trong 
một sự sáng tạo sáu ngày gần đây, Chúa đã làm nên “trời, đất, biển, và 
muôn vật ở trong đó” và đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy trong tuần lễ 
đầu tiên đó (2). Như vậy Ngài đã thiết lập ngày Sa-bát như một kỷ niệm 
vĩnh viễn về công việc mà Ngài đã thực hiện và hoàn tất trong sáu ngày 
theo nghĩa đen, để rồi cùng với ngày Sa-bát cấu thành cùng một đơn vị 
thời gian mà ngày hôm nay chúng ta gọi là một tuần lễ (14). Người nam 
và người nữ đầu tiên–được tạo dựng trong ảnh tượng của Đức Chúa 
Trời như là đỉnh điểm của sự sáng tạo— được ban cho quyền cai trị 
trên thế gian, và được giao trọng trách chăm sóc nó (10). Khi thế giới 
được hoàn tất, nó thì “rất tốt lành”, rao báo sự vinh hiển của Đức Chúa 
Trời. 
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7. Bản chất con người  
Về sự sáng tạo  

1. Sáng-thế Ký 1:26-27 con người được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa 
Trời 

2. Thi-thiên 8:4-8 làm người kém Đức Chúa Trời một chút  
3. Sáng-thế Ký 2:16-17 với quyền năng của lựa chọn 

 
 

Con người sa ngã   

4. Sáng-thế Ký 3 con người đã lựa chọn không vâng lời, đã  biếtvề điều thiện 
và điều ác 

5. Thi-thiên 51:5 hoài thai trong tội lỗi 
 
 

Sự giải thoát của Chúa 

6. Rô-ma 5:12-17 tội lỗi vào trong thế gian bởi A-đam nhưng sự công bình đã 
đến từ Đấng Christ 

7. Công-Vụ các Sứ-đồ 17:24-28 đã tạo nên cuộc sống trong sự hợp nhất và tin 
cậy vào Đấng Christ 

8. 2 Cô-rinh-tô 5:19-21 chúng ta được làm hòa thuận với Đức Chúa Trời thông 
qua sự công bình của Đấng Christ 

9. Thi-thiên 51:10 xin hãy dựng nên tôi trong một lòng trong sạch 

10. 1 Giăng 4:7-8 vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta hãy yêu 
mến lẫn nhau 
 

Tóm tắt  
Người nam và người nữ đã được dựng nên trong ảnh tượng của Đức 
Chúa Trời (1) với tính cá nhân, năng lực và sự tự do để suy nghĩ và hành 
động (3). Mặc dù được tạo dựng như những cá thể tự do, mỗi người là 
một sự hiệp nhất không thể chia ra giữa thân thể, trí óc và tâm linh, phụ 
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thuộc vào Đức Chúa Trời (7) về sự sống, hơi thở cùng mọi thứ khác. Khi tổ 
phụ và tổ mẫu đầu tiên của chúng ta không vâng theo Đức Chúa Trời, họ 
đã chối bỏ sự phụ thuộc của mình nơi Ngài và rơi khỏi vị trí cao trọng của 
mình (4). Ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong họ bị hư hỏng và họ ở dưới 
sự chết. Dòng dõi của họ chia sẻ bản tánh sa ngã này cùng những hậu quả 
của nó (6). Họ được sanh ra với những sự yếu đuối và các khuynh hướng 
phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, đã hòa giải thế gian 
với chính Ngài (8) và qua Thánh Linh của Ngài khôi phục ảnh tượng của 
Đấng Tạo Hóa cho những người biết ăn năn (9). Được tạo dựng cho sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời, loài người được kêu gọi để yêu mến Ngài, 
yêu mến lẫn nhau và chăm sóc môi trường của mình (10). 
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8. Sự Tranh đấu Khốc liệt  

Sa-tan bị ném khỏi thiên đàng  

1. Ê-sai 14:12-14 Sa-tan đã bị ném ra bởi nó đã muốn trở nên như Đức Chúa 
trời     

2. Khải huyền 12:7-9 Sa-tan và các sứ nó đã bị ném ra khỏi thiên đàng 
3. Khải huyền 12:10-12 tai ương tới thế gian bởi Sa-tan giận dữ 
4. Ê-xê-chi-ên 28:14-17 Sa-tan đã thông minh và hoàn hảo cho tới khi tội lỗi 

được tìm thấy trong nó 
 

Sa-tan ở trái đất  

5. Sáng-thế Ký 3 sự sa ngã của con người  
6. Sáng-thế Ký 6-8 đại hồng thủy bởi vì sự độc ác của con người 

 
 

Kết quả của Sa-tan trong con người  

7. Rô-ma 1:18-32 hình ảnh của Đức Chúa Trời đã bị méo mó trong con người  
8. Rô-ma 8:19-22 sự sáng tạo mong mỏi khi chờ đợi  

 

Đấng Christ thay đổi chúng ta  

9. Rô-ma 5:12-21 tội lỗi đã bước vào bởi một người và sự công bình được 
thực thi thông qua Đấng  Christ 
 

Chúng ta là nhân chứng  

10. 1 Cô-rinh-tô 4:9 Chúng ta là một hình ảnh với vũ trụ 
11. Hê-bơ-rơ 1:14 các thiên sứ sẽ giúp đỡ chúng ta 
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Tóm tắt  
Cả nhân loại giờ đây đang dính vào một sự tranh đấu khốc liệt giữa 

Đấng Christ và Sa-tan liên quan đến bản tánh của Đức Chúa Trời, luật 

pháp và chủ quyền trên vũ trụ của Ngài (10). Sự xung đột này đã bắt 

đầu ở trên trời khi một loài thọ tạo, được phú cho sự tự do lựa chọn, 

trong sự tự tôn đã trở thành Sa-tan (4), kẻ địch lại Đức Chúa Trời và đã 

dẫn dắt một phần các thiên sứ vào sự phản loạn. Sa-tan đã đưa tinh 

thần nổi loạn vào thế giới này khi nó khiến cho A-đam và Ê-va dính vào 

trong tội lỗi (5). Tội lỗi của loài người đã dẫn đến hậu quả là ảnh tượng 

của Đức Chúa Trời trong nhân loại bị méo mó (8), thế giới được tạo 

dựng bị hỗn loạn và cuối cùng là sự hủy diệt của nó vào trận nước lụt 

toàn cầu (6), như đã được bày tỏ bởi sự miêu tả lịch sử trong sách 

Sáng-thế Ký 1-11. Được tất cả loài thọ tạo quan sát (10), thế giới này đã 

trở nên một đấu trường của sự xung đột toàn vũ trụ, mà qua đó Đức 

Chúa Trời của sự yêu thương rốt cuộc sẽ được minh chứng. Để trợ giúp 

dân sự Ngài trong sự tranh đấu này, Đấng Christ đã sai Đức Thánh Linh 

và các thiên sứ trung thành để dẫn dắt, bảo vệ và gìn giữ họ trong con 

đường cứu rỗi (11). 
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9. Đời sống, Sự chết và Sự phục sinh của Đấng Christ      

Tại sao Đấng Christ sống trên thế gian?  
1. Giăng 3:16 vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian 

2. Ê-sai 53 cái chết của Ngài đã được báo trước    
                                                         

Tại sao Đấng Christ phải chết trên thập giá?  

3. Rô-ma 3:25 Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta  
4. Rô-ma 8:3-4 Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống để thi hành luật lệ cho 

những ai đồng hành cùng Đức Thánh Linh 
5. 1 Cô-rinh-tô 15:3 Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta 
6. Công-Vụ các Sứ-đồ 4:12 chẳng có  danh nào khác  ban cho loài người để 

chúng ta phải nhờ  đó mà được cứu 
7. Giăng 19:30 mọi việc đã hoàn tất 
8. Phi-líp 2:6-8 Ngài đã vâng phục đến chết thậm chí là  chết trên thập giá 

 

Sự phục sinh của Đấng Christ  

9. Cô-lô-se 2:15 dùng thập tự giá chiến thắng 
10. 1 Cô-rinh-tô 15:21-22 bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người 

mà có sự sống lại 
11. 1 Phi-e-rơ 2:22-25 Đấng Christ  chưa hề phạm tội, cái chết của Ngài đã cho 

chúng ta được sống cho sự công bình  
12. 2 Cô-rinh-tô 5:14-15 Ngài đã chết để chúng ta được sống 
13. 1 Giăng 4:10 Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài làm của lễ chuộc chúng ta 
14. 1 Giăng 2:2 Ngài đã hy sinh vì tội lỗi thế gian 
15. 2 Cô-rinh-tô 5:19-21 Vì Ngài đã chết cho chúng ta, chúng ta trở nên sứ giả 

của Ngài 
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Tóm tắt  
Trong đời sống vâng phục trọn vẹn theo ý muốn Đức Chúa Trời của 
Đấng Christ, trong sự đau đớn, sự chết và sự phục sinh của Ngài, Đức 
Chúa Trời đã chu cấp phương tiện duy nhất cho sự chuộc tội cho tội lỗi 
của con người (3, 4, 5, 6, 7, 8), để những ai bởi đức tin chấp nhận sự 
chuộc tội này có thể có sự sống đời đời (1) và cả thảy loài thọ tạo có thể 
hiểu rõ hơn về tình yêu thương thánh khiết vô bờ bến của Đấng Tạo 
Hóa. Sự chuộc tội hoàn hảo này minh chứng tính công bình của luật 
pháp Đức Chúa Trời và sự nhân từ của bản tánh Ngài; bởi nó vừa kết án 
tội lỗi của chúng ta vừa ban sự tha thứ cho chúng ta (13, 14). Sự chết 
của Đấng Christ là sự thay thế và sự đền tội, làm cho hòa thuận và biến 
đổi (9, 10, 11). Sự phục sinh bằng thể xác của Đấng Christ công bố sự 
đắc thắng của Đức Chúa Trời trên các thế lực của ma quỷ, và đảm bảo 
về sự chiến thắng chung cuộc trên tội lỗi và sự chết dành cho những ai 
chấp nhận sự đền tội (10). Sự phục sinh ấy tuyên bố quyền Chủ tể của 
Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng mà mọi đầu gối trên trời và dưới đất sẽ 
quỳ trước mặt Ngài. 
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10. Kinh nghiệm Sự Cứu rỗi  
Những ai có thể được cứu?  

1. Giăng 3:16 cho bất cứ ai tin tưởng nơi Ngài 
2. 2 Phi-e-rơ 3:9 Ngài không muốn cho một người nào phải chết mất 
3. Tít 2:11-12 ân điển Đức Chúa Trời mang sự cứu rỗi tới tất cả mọi người 
4. Rô-ma 5:6-10 Khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ vì chúng ta chịu 

chết 
 

Tái sinh  

5. Giăng 3:3-8 Các ngươi phải được sinh ra lần nữa 
6. 1 Phi-e-rơ 1:22-23 anh em đã được sinh lại 
7. Rô-ma 1:2 làm mới lại tâm trí chúng ta 
8. Giăng 16:8 Đức Thánh Linh sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi  

 

Tôi được cứu rỗi như thế nào?  

9. 2 Cô-rinh-tô 5:17 ở trong Đấng Christ chúng ta  được dựng nên mới 
10. 2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở 

nên tội lỗi vì chúng ta 
11. Cô-lô-se 1:13-14 chúng ta được cứu và có sự cứu chuộc và tha thứ 
12. Ê-sai 64:6 moi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp 
13. Rô-ma 3:21-26 sự công bình từ Đức Chúa Trời thông qua đức tin trong 

Đấng Christ tới tất cả ai tin vào Ngài 

14. Ê-phê-sô 2:8 nhờ ân điển bởi đức tin mà an em được cứu 
a. Lu-ca 17:5 xin thêm đức tin cho chúng tôi 
b. Mác 9:24 xin giúp đỡ cho sự  không tin của tôi 
c.   Rô-ma 10:17 đức tin đến từ sự lắng nghe 
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15. Ga-la-ti 1:4 Đức Chúa Giê-su Christ đã hi sinh chính mình để cứu chuộc 
chúng ta 

16. Ga-la-ti 3:13-14 Đấng Christ đã nên sự rủa sả vì chúng ta 

17. Tít 3:3-7 Đấng Christ đã cứu chúng ta bởi lòng nhân từ của Ngài    
18. Ga-la-ti 4:4-7 Chúng ta được làm con và người thừa kế thông qua Đấng 

Christ 
19. Ga-la-ti 3:26-29 Chúng ta được làm con và người thừa kế thông qua Đấng 

Christ 
20. Rô-ma 8:14-17 Chúng ta được làm con và người thừa kế thông qua Đấng 

Christ 
 

Làm thế nào để tôi vẫn được cứu 

21. Hê-bơ-rơ 8:7-12 một giao ước mới sẽ được lập với chúng ta  
22. Ê-xê-chi-ên 36:25-27 Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tấm lòng và đường lối 

chúng ta 
23. 2 Phi-e-rơ 1:3-4 Ngài cho chúng ta sức mạnh để thoát khỏi sự mục nát thế 

gian 
24. Rô-ma 8:1-4 Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức 

Chúa Giê-su Christ 
 
 

Tóm tắt  
Trong tình yêu thương và sự nhân từ vô bờ bến mà Đức Chúa Trời đã 
khiến Đấng Christ (4), vốn vô tội, trở nên tội lỗi vì chúng ta (10), để 
trong Ngài, chúng ta có thể có sự công bình của Đức Chúa Trời (13). 
Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh chúng ta ý thức về nhu cầu của mình, 
thừa nhận tội lỗi mình, ăn năn các sự vi phạm mình và bày tỏ đức tin 
trong Đức Chúa Jêsus như là Đấng Cứu Chuộc và Chúa, Đấng Thay Thế 
(15) và Đấng Gương Mẫu. Đức tin cứu rỗi này đến qua quyền năng 
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thiêng liêng của Ngôi Lời và là quà tặng về ân điển của Đức Chúa Trời 
(13). Qua Đấng Christ, chúng ta được xưng công bình, được nhận làm 
con trai, con gái của Đức Chúa Trời (17, 18, 19, 20) và được giải thoát 
khỏi quyền lực của tội lỗi. Qua Thánh Linh chúng ta được sanh lại (5, 6) 
và được thánh hóa; Thánh Linh làm mới lại tâm trí của chúng ta (7), viết 
luật pháp yêu thương của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta, và chúng ta 
được ban cho năng quyền để sống một đời sống thánh khiết (21, 22, 
23). Qua việc ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người dự phần của 
bản tánh thiên thượng và có được sự chắc chắn về sự cứu rỗi ngay bây 
giờ và vào lúc phán xét. 
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11. Sự lớn mạnh trong Đấng Christ 
 

Sự sống khởi đầu bằng sự chết của Đấng Christ và sự chết của chính 
mỗi chúng ta  

1. Cô-lô-se 1:13-14 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm...  
bởi huyết  của Ngài 

2. Cô-lô-se 2:6, 14-15 Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thể nào, thì hãy 
bước đi trong Ngài thể ấy 

3. 2 Phi-e-rơ 2:9 Chúa biết  cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ 
4. 1 Giăng 4:4 Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian 
5. Ma-thi-ơ 20:25-28 kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi 

 
 

Đấng Christ đã vượt qua vì chúng ta  

6. Ê-phê-sô 6:13-18 hãy mặc áo giáp của Đức Chúa Trời 

7. Lu-ca 10:17-20 chúng ta thống trị dưới quyền Thánh Linh 

8. Giăng 20:21 vì Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sẽ sai các ngươi thể ấy 

9. Thi-thiên 23:4 Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi 
 

Chúng ta có thể lớn mạnh trong Ngài  

10. 2 Phi-e-rơ 3:18 hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết  Chúa và 
Cứu Chúa chúng ta 

11. Phi-líp 3:7-14 không phải tôi mà là Đấng Christ... khi tôi nhắm mục đích mà 
chạy 

12. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 Nguyện xin bình an của Đức Chúa Trời khiến anh em 
nên thánh trọn vẹn 

13. 2 Cô-rinh-tô 3:17-18 Thánh Linh biến đổi chúng ta từ vinh hiển qua vinh 
hiển 
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14. Rô-ma 8:38-39 Không có gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức 
Chúa Trời 

15. Ga-la-ti 5:22-25 Chúng ta phải có trái của Thánh Linh 
 
 

Điều dẫn chúng ta đến việc cho tặng cách vui lòng  

16. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, 

phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa 
17. Ê-phê-sô 5:19-20 hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối 

đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen  Chúa 
18. Hê-bơ-rơ 10:25 để chúng ta không  bỏ sự nhóm lại 

 

Tóm tắt 

Bởi sự chết của mình trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng 

trên những quyền lực của ma quỷ. Đấng bị các tà linh quấy rầy trong 

suốt thời gian chức vụ trên đất của Ngài đã đánh đổ quyền lực của ma 

quỷ và đảm bảo về sự hủy diệt sau rốt của chúng (7). Chiến thắng của 

Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta sự đắc thắng trên những quyền lực 

ma quỷ mà vẫn còn đang tìm cách khống chế chúng ta, trong khi chúng 

ta bước đi với Ngài trong sự bình an, vui mừng và sự chắc chắn về tình 

yêu thương của Ngài (1, 2, 3, 4). Giờ đây Đức Thánh Linh ngự trong 

chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta (13). Qua việc luôn tận trung 

với Đức Chúa Jêsus như là Đấng Cứu Chuộc và Chúa của mình, chúng ta 

được giải thoát khỏi gánh nặng của các việc làm trong quá khứ (12). 

Chúng ta sẽ không còn sống trong sự tăm tối (13, 14), trong sự sợ hãi 

những quyền lực của ma quỷ, trong sự dốt nát và trong sự vô vị của 

đường lối sống cũ của mình nữa. Trong sự tự do mới nơi Đức Chúa 

Jêsus này, chúng ta được kêu gọi để phát triển trở nên giống với bản 
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tánh của Chúa (15), thông công với Ngài hằng ngày trong sự cầu nguyện 

(16), được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài, suy gẫm về Lời ấy và về sự quan 

phòng của Ngài, hát ngợi khen Ngài (17), nhóm họp lại để thờ phượng 

(18) và dự phần trong sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cũng được kêu 

gọi để đi theo gương của Đấng Christ qua việc chăm sóc cách yêu 

thương đối với những nhu cầu về thể xác, tâm trí, xã hội, cảm xúc và 

tâm linh của nhân loại. Khi chúng ta dấn thân trong sự phục vụ yêu 

thương cho những người xung quanh mình và trong sự làm chứng cho 

sự cứu rỗi của Chúa, thì Ngài sẽ luôn ở cùng chúng ta qua Thánh Linh để 

biến đổi mọi giây phút và mọi nhiệm vụ trở nên một kinh nghiệm tâm 

linh. 
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12. Hội Thánh 
Đấng Christ và Hội Thánh 

1. Ma-thi-ơ 16:16-18 Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá này 
2. Ê-phê-sô 2:19-22 Đấng Christ là  đá góc nhà 
3. Ê-phê-sô 1:22-23 Đức Chúa Trời ban Đấng Christ làm đầu của Hội thánh 
4. Ê-phê-sô 5:23-27 Đấng Christ là đầu, Hội thánh là thân thể Ngài 
5. Cô-lô-se 1:17-18 Ngài là đầu của cơ thể 

 

Sự hiệp nhất của Hội thánh  

6. 1 Cô-rinh-tô 12:12-28 tất cả chúng ta làm việc cùng nhau trong hội thánh 
7. Ê-phê-sô 4:11-16 tất cả chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong tình yêu và sự 

hiệp một 
 

Những vị lãnh đạo hội thánh  

8. Tít 1:5-9 trưởng lão là một nhà lãnh đạo không thể chê trách được 
9. Công-Vụ các Sứ-đồ 6:1-7 chấp sự được bổ nhiệm 

 

Thẩm Quyền của Hội thánh 

10. Ma-thi-ơ 18:15-18 Hội thánh có quyền bắt buộc 
 

Tín hữu hỗ trợ nhau 

11. 1 Cô-rinh-tô 16:1-2 góp tiền cho các thánh đồ thường xuyên 
12. Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-35  Tín đồ chia sẻ những gì họ có 

 

Công việc của Hội thánh 

13. Ma-thi-ơ 28:19 đi ra... 
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14. Ê-phê-sô 3:8-11 sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được những kẻ cai trị 

biết tới thông qua Hội thánh                                                                                                  
15. Hê-bơ-rơ 10:25 để chúng ta không  bỏ sự nhóm lại cùng nhau 
16. 1 Cô-rinh-tô 14:33 Mọi thứ phải được thực hiện một cách có trật tự 

 

Tóm tắt 
Hội Thánh là một cộng đồng của những người xưng nhận Đức Chúa 
Jêsus Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của mình. Tiếp nốivới dân sự 
của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, chúng ta được kêu gọi khỏi thế 
gian; và chúng ta nhóm hiệp nhau lại để thờ phượng, để thông công, để 
được chỉ dạy trong Ngôi Lời, để kỷ niệm Lễ Tiệc Thánh, để phục vụ nhân 
loại (6, 7) và để rao báo tin lành cho cả thế gian (13). Hội Thánh nhận 
được thẩm quyền của mình (10) từ Đấng Christ—Đấng là Ngôi Lời hiện 
thân được bày tỏ trong Kinh Thánh. Hội Thánh là gia đình của Đức Chúa 
Trời; được Ngài nhận làm con cái, những thành viên trong Hội Thánh 
sống trên nền tảng của giao ước mới. Hội Thánh là thân thể của Đấng 
Christ, một cộng đồng đức tin mà chính Đấng Christ là Đầu (2, 3, 4, 5). 
Hội Thánh là cô dâu mà Đấng Christ đã chết để Ngài có thể thánh hóa 
và làm tinh sạch nàng. Lúc Chúa trở lại trong sự đắc thắng, Ngài sẽ đưa 
nàng dâu đến với chính mình, một Hội thánh vinh hiển, những người 
trung tín của mọi thời đại, được mua bởi huyết Ngài, không vết nhơ 
hoặc nhăn nheo, nhưng thánh khiết và không tì vết. 
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13. Hội Thánh còn sót lại và Sứ mạng của mình    
 

Ai còn sót lại? 
1. Rô-ma 11:5 hội thánh còn sót lại được chọn bởi ân điển 
2. Khải huyền 12:17 những người vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời và làm 

chứng về Chúa Giê su 
 
 

Công việc của Hội thánh còn sót lại  

3. Khải huyền 14:6-12 rao báo sứ điệp 3 thiên sứ 
4. Khải huyền 18:1-4 ra khỏi DânTa 
5. 2 Phi-e-rơ 3:10-14 hãy chuẩn bị, Đấng Christ sẽ đến như kẻ trộm trong đêm 

tối  
6. 1 Phi-e-rơ 1:16-19 linh thiêng bởi sự phán xét hãy nên thánh bởi sự xét 

đoán 
 

Tương lai của Hội thánh còn sót lại 

7. 2 Cô-rinh-tô 5:10 Chúng ta phải bị phán xét 
8. Khải huyền 21:1-8 những người được cứu chuộc sẽ lên thiên đàng 

Tóm tắt  
Hội Thánh toàn cầu bao gồm tất cả những ai thật sự tin nơi Đấng Christ, 
nhưng trong những ngày sau rốt—thời điểm của sự bội đạo lan rộng—
thì Hội Thánh còn sót lại đã được gọi ra để gìn giữ những điều răn của 
Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus (2). Hội Thánh còn sót lại 
này công bố giờ phán xét đã đến, rao báo sự cứu rỗi qua Đấng Christ, và 
báo trước sự gần kề của sự đến lần thứ hai của Ngài. Sự rao báo này 
được biểu trưng bằng 3 vị thiên sứ trong Khải-huyền 14; nó trùng khớp 
với công việc phán xét ở trên trời và kết quả trong công việc ăn năn và 
phục hưng trên đất (3, 4). Mỗi người tin được kêu gọi để góp phần cá 
nhân của mình trong sự làm chứng cho cả thế gian này. 
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14. Hiệp nhất trong Thân của Đấng Christ                      
 

Kêu gọi hiệp một  
1. Ê-phê-sô 4:1-6 được hiệp nhất trong Thánh Linh  
2. Ma-thi-ơ 28:19-20 rao giảng cho tất cả các dân tộc, làm phép báp-têm cho 

họ  
3. Cô-lô-se 3:10-15 Khoác lên mình một hình hài mới và kết hợp trong sự hiệp 

nhất hoàn hảo 
4. Thi-thiên 133:1-2 anh em ăn ở hòa thuận với nhau thật tốt đẹp thay  

 

Chúa hiệp một 

5. Giăng 17:20-22 như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha 
6. Rô-ma 12:4-5 Đấng Christ hiệp nhất chúng ta 
7. 1 Cô-rinh-tô 12:12-14 chúng ta là các phần của một thân thể 
8. Ê-phê-sô 4:15-16 lớn lên và tự gây dựng cùng nhau như một thân thể với 

Đấng Christ là đầu 
9. Công-vụ các sứ sứ đồ 17:26-27 Ngài đã  làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ 

một người 
10. Ga-la-ti 3:27-29 chẳng có sự khác biệt nào... Chúng ta là những kẻ  kế tự 

 

Nguyên nhân của sự hiệp một  
11. Giăng 17:23 để thế gianbiết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta 

 
 

Tóm tắt  
Hội Thánh là một thân với nhiều chi thể, được kêu gọi từ mọi nước, mọi 
chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc (9). Trong Đấng Christ chúng ta là 
một sự dựng nên mới; những sự khác nhau về chủng tộc, văn hóa, học 
vấn và dân tộc, cùng những sự khác biệt giữa cao và thấp, giàu và 
nghèo, nam và nữ, không được gây chia rẽ giữa vòng chúng ta (1-10). 
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Chúng ta là bình đẳng trong Đấng Christ, Đấng bởi một Đức Thánh Linh 
đã liên kết chúng ta vào trong sự thông công với Ngài và với nhau; 
chúng ta phải phục vụ và được phục vụ trong sự không thiên vị hoặc 
chừa lại. Qua sự khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ trong Kinh Thánh, 
chúng ta chia sẻ cùng 1 đức tin và hi vọng, và vươn ra mọi người trong 
một lời chứng (11). Sự hiệp nhất này có nguồn gốc từ sự hiệp nhất của 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng đã nhận chúng ta là con cái Ngài.   
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15. Phép báp-têm 

Tại sao là phép báp-têm?  

1. Ma-thi-ơ 3:13-17 Đấng christ đã được làm phép báp-têm như một dẫn 
chứng của chúng ta 

2. Giăng 3:5 nếu một người chẳng nhờ nước và Đức Thánh Linh mà sanh, thì 
không được vào nước Đức Chúa Trời. 
 

Cách được nhận phép báp-têm 

3. Giăng 3:23 Giăng đã làm phép báp-têm ở nơi có nhiều nước 
4. Mác 1:10 Chúa Giê-su đã bước ra khỏi nước 
5. Công-vụ các sứ đồ 8:38-39 họ đã đi xuống nước và lên trở lại 
6. Cô-lô-se 2:12 được chôn với Ngài trong phép báp-têm 

 
 

Kêu gọi làm phép báp-têm 

7. Công-vụ các sứ đồ 2:38 hãy hối cải và chịu phép báp-têm 
8. Công-vụ các sứ đồ 22:16 tại sao phải chờ đợi? hãy gạt đi mọi tội lỗi của 

ngươi 
9. Ma-thi-ơ 28:19-20 hãy đi dạy dỗ muôn dân... làm phép báp-têm cho họ 

 

Biểu tượng của phép báp-têm 

10. Rô-ma 6:3-4 chịu phép báp-têm trong sự chết của Đấng Christ và được 
sống trong đời mới 

11. Ga-la-ti 3:26-29 anh em hết thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ 
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Tóm tắt  
Qua phép báp-têm chúng ta xưng nhận đức tin của mình trong sự chết và sự 

phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ, và chứng thực về sự chết đi tội lỗi của 

chúng ta cũng như về ý định bước đi trong đời sống mới của mình (10, 11, 

12). Như vậy chúng ta thừa nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc, 

trở nên dân sự của Ngài, và được tiếp nhận như những thành viên của Hội 

Thánh Ngài. Phép báp-têm là một dấu hiệu về sự hiệp nhất của chúng ta với 

Đấng Christ (1), về sự tha thứ các tội lỗi của chúng ta (8) và về sự tiếp nhận 

Đức Thánh Linh của mình (2). Phép báp-têm là sự dìm mình xuống nước (3, 

4, 5, 6) và còn tùy thuộc vào sự xác nhận đức tin trong Đức Chúa Jêsus và 

vào bằng chứng về sự ăn năn tội lỗi (7). Phép báp-têm làm theo chỉ thị của 

Kinh Thánh và chấp nhận những sự dạy dỗ của nó. 
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16. Tiệc thánh  
Tại sao có Tiệc thánh? 

1. 1 Cô-rinh-tô 11:23-26 hãy làm điều này để nhớ ta 
 

Lễ nghi của sự khiêm nhường  

2. Giăng 13:1-10 Đấng Christ đã cho một ví dụ  
3. Giăng 13:14-17 Ngài hướng dẫn chúng ta làm theo ví dụ của Ngài 

 

Biểu tượng bánh và rượu   

4. Giăng 6:48-56 Ta là bánh và sự sống 
5. Ma-thi-ơ 26:26 Bánh là thân thể Ngài 
6. 1 Cô-rinh-tô 10:16-17 chúng ta, loài người, là một thân thể từ một cái bánh 
7. Ma-thi-ơ 26:27-28 Rượu là huyết Ngài cho sự tha tội 

 

Cảnh báo 

8. 1 Cô-rinh-tô 11:27-29 tham dự một cách nghiêm túc 
 
 

Kết luận  

9. Giăng 6:56 người nào cùng tham dự thì ở trong ta và ta ở trong người 
10. Ma-thi-ơ 26:29 Đấng Christ sẽ cùng các ngươi uống trái nho mới trong 

nước của Cha Ngài 
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Tóm tắt  
Lễ Tiệc Thánh là một sự dự phần trong những biểu trưng về thân thể và 
huyết của Đức Chúa Jêsus, như một sự bày tỏ đức tin nơi Ngài, là Chúa và 
Đấng Cứu Chuộc của chúng ta (4, 5, 6, 7). Trong kinh nghiệm về sự thông 
công này, Đấng Christ sẽ hiện diện để gặp gỡ và nâng đỡ  dân sự của Ngài. 
Khi dự phần, chúng ta vui mừng rao báo về sự chết của Chúa cho đến lúc 
Ngài trở lại (1). Việc sửa soạn cho Lễ Tiệc Thánh bao gồm sự tự xét lấy mình, 
ăn năn và xưng tội (8). Đức Thầy đã thụ phong lễ rửa chân để biểu hiện cho 
sự làm sạch cho mới, để bày tỏ một sự sẵn sàng phục sự lẫn nhau trong sự 
hạ mình giống như Đấng Christ (2, 3), và để hiệp nhất những tấm lòng của 
chúng ta trong tình yêu thương. Lễ Tiệc Thánh thì mở ra cho tất cả những Cơ 
Đốc nhân có niềm tin. 
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17. Các ơn và chức vụ của Thánh Linh                                    
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta các ơn 

1. 1 Cô-rinh-tô 1:5-7 chúng ta không thể thiếu các ơn thiêng liêng 
2. 1 Cô-rinh-tô 12:4-11 Nhiều ơn được ban bởi cùng Thánh Linh 
3. 1 Cô-rinh-tô 12:12-27 Các ơn khác nhau như các phần khác nhau của thân 

thể mà làm thành một thể đồng nhất 
 
 

Các ơn của Đức Thánh Linh 

4. Lu-ca 11:13 Nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, 
huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người 
xin Ngài 

5. 1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28 danh mục  12 ơn phước 
6. 1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13 ơn tuyệt vời nhất  

 
 

Sự hiệp nhất các ơn 

7. Rô-ma 12:4-8 Nhiều ơn, nhiều thành viên của thân thể 
8. Ê-phê-sô 4:11-16 tất cả các ơn khác nhau tạo nên sự lớn mạnh hiệp nhất 

của thân thể 
 

Sử dụng các ơn 

9. 1 Phi-e-rơ 4:10-11 sử dụng ơn cho vinh quang của Chúa 

10. Ê-phê-sô 4:12-13 để chuẩn bịphục vụ, dựng nên thân thể của Đấng Christ 
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 Cảnh báo 

      11. Ma-thi-ơ 25:14-30 dụ ngôn về các ta-lâng 

 

Tóm tắt  
Đức Chúa Trời phú các ơn Thánh Linh trên tất cả tín hữu của Hội Thánh 
Ngài ở mọi thời đại hầu cho mỗi người phải sử dụng trong chức vụ yêu 
thương nhằm đem lại lợi ích chung cho Hội Thánh và nhân loại (8). Ban 
cho qua sự /agency/ của Đức Thánh Linh—Đấng ban phát cho mỗi tín 
hữu theo ý Ngài (2, 3)—các ơn chu cấp mọi khả năng và chức vụ có cần 
bởi Hội Thánh để hoàn thành các nhiệm vụ được thụ phong cách thiêng 
liêng của mình. Theo Kinh Thánh, những ơn này bao gồm các chức vụ 
như là đức tin, chữa lành, tiên tri, rao báo, giảng dạy, quản trị, hòa giải, 
lòng trắc ẩn và sự phục vụ cũng như cứu tế hi sinh quên mình để giúp 
đỡ và khích lệ người khác (5, 6). Một số tín hữu được Đức Chúa Trời 
kêu gọi và được Thánh Linh phú cho các chức năng được Hội Thánh ghi 
nhận để trang bị các tín hữu để phục sự, để gây dựng Hội Thánh đến sự 
trưởng thành tâm linh và để nuôi dưỡng sự hiệp nhất của đức tin (7, 8) 
và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Khi các tín hữu sử dụng các ơn Thánh 
Linh này như những quản gia trung tín của ân điển đa dạng của Đức 
Chúa Trời, thì Hội Thánh được bảo vệ khỏi ảnh hưởng hủy diệt của giáo 
lý sai lạc, phát triển với một sự lớn mạnh đến từ Đức Chúa Trời và được 
gây dựng trong đức tin và tình yêu thương (10). 
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18. Ơn tiên tri 
Ơn nói tiên tri đã được hứa 

1. Giô-ên 2:28-29 Ta sẽ đổ Thần Linh ta trên mọi người 
2. Công-vụ các sứ đồ 2:14-21 Phi-e-rơ trích dẫn lời Giô-ên ở lễ  Ngũ tuần 

 
 

Nguồn của lời tiên tri 

3. 2 Phi-e-rơ 1:19-21 tiên tri đến từ Thánh Linh 
4. 1 Cô-rinh-tô 12:10, 28 các ơn của Đức Thánh Linh  
5. Hê-bơ-rơ 1:1 Đức Chúa Trời phán qua các đấng tiên tri Ngài 

 

Nhận thức của các đấng tiên tri giả  

6. Ma-thi-ơ 24:11 Các tiên tri giả sẽ nổi lên 
7. Ma-thi-ơ  7:15 sói đội lốt cừu 

 

Bài kiểm tra cho một tiên tri 

8. Ma-thi-ơ 7:16 các ngươi nhờ những trái đó mà nhận biết được 
9. Ê-sai 8:20 Nếu dân chẳng nói như vậy, sẽ chẳng có rạng đông cho nó 

 

Hội thánh còn sót lại có Đức Thánh Linh của Lời tiên tri  

   10. Khải huyền 12:17 Họ có lời chứng của Đức Chúa Giê su 

    11. Khải huyền 19:10 Sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-su là đại ý của lời tiên tri  
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Tóm tắt  

Kinh Thánh chứng thực rằng một trong các ơn của Đức Thánh Linh là 
tiên tri (3, 4). Ơn này là một dấu hiệu nhận diện của Hội Thánh còn sót 
lại và chúng ta tin rằng nó được bày tỏ trong chức vụ của bà Ellen G. 
White (10, 11). Những tác phẩm của bà nói với thẩm quyền tiên tri và 
đem đến sự an ủi, dẫn dắt, dạy dỗ và sửa trị cho Hội Thánh. Những bài 
viết ấy cũng nói rõ rằng Kinh Thánh là tiêu chuẩn mà tất cả mọi sự dạy 
dỗ và kinh nghiệm phải được kiểm chứng. 
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19. Luật pháp của Đức Chúa Trời 
Luật pháp Chúa là gì? 

1. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Mười điều răn  
2. Mác 10:19 Chúa Giê-su trích dẫn từ Mười điều răn 

 

Sự vĩnh cửu của Luật pháp Chúa  

3. Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:29 phước lành mãi mãi 
4. Ma-thi-ơ 5:17-19 Luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời sẽ không bao 

giờ thay đổi 
 

Tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời  

5. Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14 được ban phước lành vì tuân giữ luật pháp 
Chúa 

6. 1 Giăng 5:3 yêu Chúa là tuân giữ các điều răn của Ngài 
7. Rô-ma 8:3-4 Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài xuống để giúp chúng ta 

tuân giữ luật pháp nhờ Đức Thánh Linh 
8. 1 Giăng 3:4 tội lỗi phá vỡ luật pháp Chúa 
9. Rô-ma 3:20 không bày tỏ đúng bởi giữ luật Chúa, nó cho người ta thấy tội 

10. Rô-ma 6:14 anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển 

11. Ê-phê-sô 2:8-9 Chúng ta được cứu bởi ân điển, không phải bởi việc làm 

12. Rô-ma 6:1-2 chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư 

dật chăng- Chẳng hề như vậy đâu!  
13. Giăng 15:10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì các ngươi sẽ 

tiếp tục được ở trong tình yêu thương của ta 

14. 1 Cô-rinh-tô 7:19 chịu cắt bì chẳng hề gì nhưng giữ các điều răn của Chúa 

là điều quan trọng 
 



43 
 

Luật lệ “mới”  

15. Ma-thi-ơ 22:36-40 yêu ĐứcChúa Trời chúng ta với tất cả... 

16. Hê-bơ-rơ 8:10 Ta sẽ đặt luật lệ ta trong tâm trí ngươi 

17. Thi-thiên 40:8 tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật lệ Chúa 

ở trong lòng tôi 
 

Kết luận  

18. Thi-thiên 19:7-11 Luật pháp Chúa là hoàn hảo... 

19. Thi-thiên 119:165 Phàm kẻ nào yêu mến luật Chúa được hết sức bình 

yên 
 

Tóm tắt  
Những nguyên tắc vĩ đại của luật pháp Đức Chúa Trời được bao gồm 
trong Mười Điều Răn (1) và được minh họa trong đời sống của Đấng 
Christ. Chúng bày tỏ tình yêu thương, ý muốn và những mục đích của 
Đức Chúa Trời liên quan đến cách cư xử cùng các mối quan hệ của con 
người và là sự ràng buộc đối với tất cả mọi người ở mọi thời đại (3, 4). 
Những mệnh lệnh này là cơ bản trong giao ước của Đức Chúa Trời với 
dân sự Ngài và là tiêu chuẩn trong sự phán xét của Đức Chúa Trời. Qua 
vai trò trung gian của Đức Thánh Linh, chúng chỉ ra tội lỗi và làm thức 
tỉnh cảm nhận nhu cầu về một Đấng Cứu Chuộc. Sự cứu rỗi hoàn toàn 
là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm (9, 10, 11, 12) và kết quả của 
sự cứu rỗi đó, là sự vâng theo các điều răn (5, 6, 7). Sự vâng lời này 
phát triển bản tánh Cơ Đốc và dẫn đến một ý thức hạnh phúc (18). Đó 
là bằng chứng về tình yêu thương của chúng ta dành cho Chúa và sự 
quan tâm của chúng ta đối với những anh chị em đồng công của mình. 
Sự vâng phục của đức tin bày tỏ quyền năng của Đấng Christ có thể 
biến đổi đời sống và nhờ đó củng cố sự làm chứng Cơ Đốc (7). 
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20. Ngày Sa-bát  
Ngày Sa-bát đã bắt đầu  

1. Sáng-thế Ký 2:1-3 Ngày Sa-bát đã bắt đầu trong vườn Ê-đen 
 
 

Ngày Sa-bát-sự gợi nhớ  

2. Xuất Ê-díp-tô Ký 16:23-30 không có bánh ma-na trong ngày Sa-bát  
3. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11 Hãy nhớ ngày Sa-bát 

 
 

Ngày Sa-bát như một gợi nhớ về Sự sáng tạo  
4. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11 Chúa tạo dựng thế gian trong 6 ngày  
5. Xuất Ê-díp-tô Ký 31:17 Nó là một dấu hiệu... vì tròn sáu ngày Chúa đã dựng 

nên trời đất 
 

Ngày Sa-bát như một dấu hiệu mà Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở 
nên thiêng liêng  

6. Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13-17 một dấu chỉ muôn đời 
7. Ê-xê-chi-ên 20:12, 20 một dấu hiệu mà ta là Đức Chúa Trời thánh hóa 

chúng 
 

Chúa Giê-su và ngày Sa-bát  

8. Lu-ca 4:16 Chúa Giê-su đã đến nhà hội theo  sự dưỡng dục Ngài 
9. Mác 1:21-32 Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát 
10. Ma-thi-ơ 12:1-12 các môn đồ của Ngài đã “thu hoạch” trong ngày Sa-bát 
11. Mác 2:27-28 Ngày Sa-bát được làm cho con người 
12. Lu-ca 23:54-56 Chúa Giê-su đã nghỉ ngơi trong mộ trong ngày Sa-bát 
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Sự tuân giữ ngày Sa-bát 

13. Lê-vi Ký 23:32 từ mặt trời lặn đến mặt trời lặn 
14. Ê-sai 58:13-14 Nếu ngươi giữ chân mình khỏi phá luật ngày Sa-bát 

 

Ngày Sa-bát ở thiên đàng  

15. Ê-sai 66:22-23 từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia 
 

Tóm tắt  
Đấng Tạo Hóa nhân từ, sau 6 ngày của sự sáng tạo, đã nghỉ ngơi vào 
ngày thứ 7 và thiết lập ngày Sa-bát cho tất cả mọi người như một sự kỷ 
niệm về Sự Sáng tạo (1, 4, 5). Điều răn thứ 4 của luật pháp không thể 
thay đổi của Đức Chúa Trời đòi hỏi việc tuân theo ngày Sa-bát thứ 7 (3) 
này như là một ngày để nghỉ ngơi, thờ phượng và phục sự hòa hợp với 
sự dạy dỗ và thói quen của Đức Chúa Jêsus, Đấng là Chúa của ngày Sa-
bát (8, 9, 10, 11, 12). Ngày Sa-bát là một ngày của sự thông công vui thú 
với Đức Chúa Trời và với nhau. Đó là một biểu tượng về sự cứu chuộc 
của chúng ta trong Đấng Christ, một dấu hiệu của sự thánh hóa của 
chúng ta, một bằng chứng về lòng trung thành của chúng ta và một sự 
nếm thử trước về tương lai đời đời của chúng ta trong nước của Đức 
Chúa Trời (15). Ngày Sa-bát là một dấu hiệu vĩnh viễn của Đức Chúa 
Trời về giao ước đời đời giữa Ngài với dân sự mình (6, 7). Việc tuân giữ 
cách vui mừng thì giờ thánh khiết này—từ buổi chiều đến buổi chiều, 
từ mặt trời lặn đến mặt trời lặn (13)—là một sự kỷ niệm về hành động 
sáng tạo và cứu chuộc của Đức Chúa Trời. 
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21. Sự quản gia  
Tại sao là người quản gia? 

1. Thi-thiên 24:1 tất cả muôn vật trái đất là của Đức Giê-hô-va bởi Ngài đã tạo 
nên nó 

2. Thi-thiên 50:10-12 Mọi thứ trên trái đất đều thuộc về Đức Chúa Trời 
3. Sáng-thế Ký 1:26-28 Con người được làm chủ trái đất  
4. Sáng-thế Ký 2:15 Con người được đem vào vườn Ê đen để trông giữ nó 
5. 1 Sử-ký 29:14 Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng tôi đã 

dâng cho Chúa chẳng qua là thuộc về Chúa 
 

Phần Mười 

6. Lê-vi Ký 27:30 một phần mười của mọi thứ từ Đức Chúa Trời đều thuộc về 
Ngài 

7. Ma-la-chi 3:8-12 hãy trả thuế một phần mười của ngươi và được ban 
phước 

8. Dân số Ký 18:20-26 các phần mười để hỗ trợ các thầy tế lễ và người Lê-vi 
9. 1 Cô-rinh-tô 9:9-14 ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành 
10. Ma-thi-ơ 23:23 những người Pha-ri-si đã trả thuế  một phần mười nhưng 

đã bỏ  điều hệ trọng hơn hết 
 

Của dâng  

11. Thi-thiên 96:8 mang những lễ vật 
12. Châm-ngôn 3:9-10 vinh danh Đức Chúa Trời với của cải của ngươi 
13. Rô-ma 15:26-27 người ngoại san sẻ của cải vật chất để giúp lại người Giu-

đa 
14. Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:17 dâng tùy theo của mình có mà Đức Chúa Trời 

đã ban phước cho ngươi  
15. 2 Cô-rinh-tô 9:6-7 Đức Chúa Trời yêu người cho đi cách vui vẻ 
16. 2 Cô-rinh-tô 8:12 của lễ có thể được chấp nhận nếu có động cơ tốt 
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17. Mác 12:41-44 sự dâng tiền của người  đàn bà góa 
18. Công-vụ các sứ đồ 4:32 mọi người chia sẻ những gì họ có 

 
 

Cảnh báo  

19. A-ghê 1:3-11 ngươi gieo hạt giống nhiều nhưng thu về thì ít 
 

Tóm tắt  
Chúng ta là những quản gia của Đức Chúa Trời (1-5), được Ngài ủy thác 
thời gian, các cơ hội, những khả năng, tài sản và những ơn phước của 
đất cùng các nguồn tài nguyên của nó. Chúng ta chịu trách nhiệm trước 
Chúa về việc sử dụng chúng thích đáng. Chúng ta thừa nhận quyền sở 
hữu của Đức Chúa Trời qua việc trung tín phụng sự Ngài và các anh chị 
em đồng công của mình, cũng như qua việc hoàn trả lại một phần mười 
(6-10) và dâng hiến các của dâng (11-16) cho sự rao báo tin lành của 
Ngài và cho sự lớn mạnh của Hội thánh Ngài. Sự quản gia là một đặc ân 
mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để nuôi dưỡng trong tình yêu 
thương và chiến thắng trên tính ích kỷ và sự tham lam. Những quản gia 
vui mừng trong các ơn phước đến với những người khác như là kết quả 
của sự trung tín mình (18). 
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22. Hành vi Cơ Đốc nhân 
Các Cơ Đốc nhân là khác nhau 

1. 2 Cô-rinh-tô 6:14-7:1 sự công bình và tính độc ác có điểm gì chung 
2. 1 Giăng 2:15-17 đừng yêu thế gian 
3. 1 Phi-e-rơ 2:9-12 anh em là dòng giống được lựa chọn – là hình mẫu hoàn 

hảo  
4. Ê-phê-sô 5:1-21 là những kẻ bắt chước Đức Chúa Trời 
5. 1 Giăng 2:6 ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài 

đã làm 
6. 2 Ti-mô-thê 2:22 tránh khỏi quỷ dữ khao khát dục vọng của tuổi trẻ 

 
 

Hành vi đạo đức  

7. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-8 sống để làm vui lòng Đấng Christ 
8. Cô-lô-se 3:5-10 hãy đặt cái chết thuộc về nơi hạ giới 
9. Ga-la-ti 5:19-21 ai phạm những việc tội lỗi thì không được hưởng nước Đức 

Chúa Trời 
 

Sự trang sức bề ngoài  

10. 1 Phi-e-rơ 3:3-5 không nên tìm kiếm trang sức bề ngoài 
11. 1 Ti-mô-thê 2:9-10 ăn mặc gọn ghẽ,lấy nết na và đức hạnh giồi mình 

 
 

Thân thể của chúng ta  

12. 1 Cô-rinh-tô 3:16 Thân thể ngươi là đền thờ của Đức Chúa Trời 
13. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 Thân thể ngươi là đền thờ của Chúa 
14. 1 Cô-rinh-tô 10:31 vậy anh em hoặc ăn hoặc uống 
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15. Rô-ma 12:1 tôi khuyên anh em dâng thân thể mình 
16. Lê-vi Ký 11 làm sạch thịt  

 

Kết luận  

17. Phi-líp 4:8 phàm điều chi chân thật... 
18. 3 Giăng 2 thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác 
19. Ga-la-ti 6:7-8 Chớ hề dối mình 

Tóm tắt  
Chúng ta được kêu gọi để trở nên một dân sự tin kính là những người 
có suy nghĩ, cảm xúc và hành động hòa hợp với những nguyên tắc của 
Kinh Thánh trong mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và xã hội (14). Để 
Thánh Linh có thể tái tạo trong mình bản tánh của Chúa, thì bản thân 
chúng ta chỉ nên tham gia vào những điều mà sẽ sản sinh ra sự tinh 
sạch, sự lành mạnh và sự vui mừng giống như Đấng Christ trong đời 
sống mình. Điều này có nghĩa là sự vui chơi và thú tiêu khiển của chúng 
ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về sở thích và nét đẹp Cơ Đốc 
nhân (7, 8, 9). Trong lúc nhìn nhận những sự khác biệt về văn hóa, trang 
phục của chúng ta phải giản dị, đơn sơ và gọn gàng, phù hợp với những 
người mà vẻ đẹp thật sự không phải trong sự trang điểm bề ngoài, 
nhưng trong sự trang sức không thể hư mất của một tâm thần dịu dàng 
và đơn giản (10, 11). Điều đó cũng có nghĩa là vì thân thể của chúng ta 
là đền thờ của Đức Thánh Linh, chúng ta phải chăm sóc nó một cách 
khôn ngoan (14, 15). Cùng với việc vận động và nghỉ ngơi thỏa đáng, 
chúng ta còn phải chọn một chế độ ăn uống lành mạnh nhất có thể và 
kiêng cử những thực phẩm không thanh sạcch được phân biệt trong 
Kinh Thánh (16). Vì các thức uống có cồn, thuốc lá và việc sử dụng thiếu 
tinh thần trách nhiệm các chất kích thích cùng với ma túy là nguy hại 
cho thân thể mình, chúng ta cũng phải kiêng cử chúng. Thay vào đó, 
chúng ta phải tham gia vào bất cứ điều gì đưa tư tưởng và thể xác mình 
vào dưới sự uốn nắn của Đấng Christ, là Đấng mong muốn sự khỏe 
mạnh, vui mừng và tốt lành của chúng ta (17, 18). 
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23. Hôn nhân và Gia đình  
Được giới thiệu trong vườn Ê-đen  

1. Sáng-thế Ký 2:18-25 Đức Chúa Trời đã dựng nên Ê-va cho A-đam 
 
 

Hôn nhân và li dị  

2. Giăng 2:1-11 sự hiện diện của Đấng Christ tại đám cưới Ca na 
3. Ma-thi-ơ 5:31-32 Đấng Christ chống lại sự ly dị 
4. Ma-thi-ơ 19:3-9 Đấng Christ chống lại sự ly dị 
5. 1 Cô-rinh-tô 7:10-11 không nên bỏ và cưới một người khác 

 
 

Các mối quan hệ gia đình  

6. Hê-bơ-rơ 13:4 mọi người phải kính trọng hôn nhân 
7. Sáng-thế Ký 2:23-24 Phụ nữ được dựng lên từ đàn ông  
8. Sáng-thế Ký 3:16 sau tội lỗi, người nữ đã trở thành vật thể với người nam  
9. 1 Phi-e-rơ 3:7 những người chồng phải đối xử với vợ của họ bằng sự tôn 

trọng 
10. Ê-phê-sô 5:22-25, 28-33 các người vợ phải quy phục, tôn trọng và yêu 

thương chồng mình  
11. Cô-lô-se 3:18-21 các người vợ quy phục, yêu chồng và con cái vâng lời họ 
12. Ê-phê-sô 6:1-4 Con cái vâng lời, người cha đừng kích động 
13. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 hãy kính hiếu cha mẹ ngươi  
14. Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-9 dạy dỗ con cái ngươi về Đức Chúa Trời  
15. Châm ngôn 22:6 huấn luyện một đứa trẻ… 
16. 2 Cô-rinh-tô 6:14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin 
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Tóm tắt  
Hôn nhân được thiết lập cách thiêng liêng tại vườn Ê-đen (1) và được 

Đức Chúa Jêsus xác nhận (2) để trở nên một sự kết hợp trọn đời (5) 

giữa một người nam và một người nữ trong tình bầu bạn yêu thương. 

Đối với Cơ Đốc nhân thì lời hứa hôn nhân là đối với Đức Chúa Trời cũng 

như đối với người phối ngẫu, và chỉ nên bước vào lời hứa ấy giữa một 

người nam và một người nữ chia sẻ cùng một niềm tin (16). Tình yêu, 

đức hạnh, sự tôn trọng và trách nhiệm hỗ tương (6-11) là kết cấu của 

mối quan hệ này, vốn để phản ánh tình yêu thương, sự thánh hóa, sự 

gần gũi và sự lâu bền của mối quan hệ giữa Đấng Christ với Hội thánh 

Ngài. Liên quan đến việc ly dị, Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ rằng một 

người ly dị với người phối ngẫu mình— ngoại trừ lý do gian dâm—và 

cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình (3, 4). Mặc dù một vài mối 

quan hệ gia đình có thể ở dưới chuẩn của sự lý tưởng, một người nam 

và một người nữ hoàn toàn hứa nguyện bản thân mình cho nhau trong 

Đấng Christ qua hôn nhân có thể có được sự hiệp nhất yêu thương qua 

sự dẫn dắt của Thánh Linh và sự nuôi dưỡng của Hội thánh. Đức Chúa 

Trời ban phước cho gia đình và có ý muốn rằng các thành viên của gia 

đình sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đi đến sự trưởng thành hoàn toàn. Tăng 

thêm sự gắn bó trong gia đình là một trong những dấu hiệu về sứ điệp 

tin lành sau rốt. Những bậc làm cha mẹ phải nuôi dạy con cái mình yêu 

mến và vâng phục Chúa (11, 12). Qua sự làm gương và qua lời nói của 

mình, họ phải dạy dỗ chúng rằng Đấng Christ thì yêu thương, dịu dàng 

và quan tâm dẫn dắt những ai mong muốn mình trở thành những chi 

thể của thân Ngài—gia đình của Đức Chúa Trời mà sẽ bao gồm cả 

những người độc thân lẫn những người đã lập gia đình (14). 
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24. Chức vụ của Đấng Christ trong Đền thánh trên Trời  
Ví dụ và minh họa nhỏ  

1. Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8-9 để chúng xây cho ta một đền thờ 
2. Hê-bơ-rơ 9:24 đền thánh được tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh 

thật 
3. Lê-vi Ký 16 sự chuộc tội hàng năm để làm cho sạch các tội lỗi  

 

Đền thánh thực sự  

4. Hê-bơ-rơ 1:3 Đấng Christ ngồi ở bên hữu của Đức Chúa Trời 
5. Hê-bơ-rơ 8:1 thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu Đức Chúa Trời 
6. Hê-bơ-rơ 9:23-24 thiên đàng là đền thánh 
7. Hê-bơ-rơ 2:14-18 Đấng Christ phải chịu làm giống như chúng ta trong mọi 

sự, nên Ngài có thể cứu giúp chúng ta 
8. Hê-bơ-rơ 4:14-16 Thầy tế lễ cả vĩ đại của chúng ta biết sự yếu đuối của 

chúng ta 
 
 

Sự phán xét  

9. Đa-ni-ên 7:9-27 Đức Chúa Trời trong sự phán xét 
10. Khải huyền 14:6-7 giờ phán xét của Ngài đã đến 
11. Khải huyền 20:12 Cái chết được phán xét 
12. Giăng 5:30 Chúa Giê-su đang phán xét với Đức Chúa Trời 

 

Làm sạch đền thánh 

13. Đa-ni-ên 8:13-14 đến 2300 ngày... 
14. Đa-ni-ên 9:24-27 lời tiên tri 490 năm bắt đầu cùng lúc 
15. Khải huyền 22:11-12 kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa 
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Tóm tắt  
Có một đền thánh ở trên trời là đền tạm thật mà do Chúa đã dựng nên 
chớ không phải bởi con người (2). Tại nơi đó, Đấng Christ thay mặt cho 
chúng ta thực hiện chức việc, chu cấp cho những người tin các ích lợi 
của sự hi sinh đền tội của Ngài, được dâng lên một lần là đủ cả trên 
thập tự giá. Lúc thăng thiên, Ngài đã được tấn phong như là Thầy Tế Lễ 
Cả vĩ đại của chúng ta (8) và đã bắt đầu chức vụ cầu thay của Ngài vốn 
đã được làm mẫu bởi công việc của thầy tế lễ cả trong nơi thánh của 
đền thánh trên đất. Vào năm 1844, lúc cuối thời kì tiên tri về 2300 ngày 
(13, 14), Ngài đã bước vào giai đoạn 2 và cũng là giai đoạn cuối của 
chức vụ cầu thay của mình mà đã được tiêu biểu bởi công việc của thầy 
tế lễ cả trong nơi chí thánh của đền thánh trên đất. Đó là công việc 
phán xét điều tra vốn là một phần của việc trừ khử hoàn toàn mọi tội 
lỗi, được tiêu biểu bởi sự làm sạch đền thánh của người Hê-bơ-rơ thưở 
xưa vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội (3). Trong nghi thức đặc trưng ấy, đền 
thánh được làm sạch bởi huyết của những của những con sinh tế, 
nhưng các thứ ở trên trời đã được thanh tẩy với của lễ hy sinh trọn vẹn 
của huyết Đức Chúa Jêsus. Sự phán xét điều tra (9, 10, 11, 12) bày tỏ 
cho các thánh thông sáng của thiên đàng những ai trong vòng kẻ chết là 
ngủ trong Đấng Christ và do đó, trong Ngài, được thấy rằng xứng đáng 
dự phần trong sự phục sinh thứ nhất. Nó cũng bày tỏ những ai trong 
vòng những người còn sống đang ở trong Đấng Christ, gìn giữ các điều 
răn của Đức Chúa Trời và có lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus, và trong Ngài, 
do đó, sẵn sàng để được biến hóa vào trong nước đời đời của Ngài. Sự 
phán xét này minh chứng sự công bình của Đức Chúa Trời trong việc 
cứu rỗi những ai tin nơi Đức Chúa Jêsus. Nó cũng tuyên bố rằng những 
ai giữ được sự trung tín với Đức Chúa Trời sẽ nhận được nước. Việc 
hoàn tất chức việc này của Đấng Christ sẽ đánh dấu sự kết thúc của thời 
kỳ ân điển dành cho con người trước sự Tái Lâm (15). 
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25. Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ                                         
Đấng Christ phán Ngài sẽ trở lại 

1. Giăng 14:1-3 Lòng các ngươi chớ hề bối rối... 
2. Ma-thi-ơ 25:31 Khi Con Người ngự trong sự vinh hiển của Ngài... 
3. Lu-ca 9:26 Con Người khi Ngài đến trong vinh hiển 
4. Lu-ca 21:25-33 Khi ngươi nhìn thấy các dấu hiệu... vương quốc đã gần đến  
5. Ma-thi-ơ 24:33, 36-39 Chúng ta không biết ngày giờ nhưng chúng ta thấy 

các dấu hiệu 
6. Ma-thi-ơ 24:14 Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất  

 

Các sứ đồ đã mong đợi sự trở lại của Ngài  

7. Công-vụ các sứ đồ 1:9-11 vẫn là Chúa Giê-su 
8. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-6 được chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài 
9. Tít 2:11-14 sống cuộc sống tự kiểm soát trong khi ngươi chờ đợi  

 

Các dấu hiệu của sự trở lại của Ngài  

    10.  2 Ti-mô-thê 3:1-5 những thời kỳ khủng khiếp trong những ngày cuối cùng 
    11.  Ma-thi-ơ 24:4-31 đừng để bị dỗ dành, tình yêu trở nên lạnh lẽo  
            

 

Hãy sẵn sàng  

    12.  Ma-thi-ơ 25:1-13  dụ ngôn về mười người nữ đồng trinh 
    13.  Ma-thi-ơ 25:14-30 dụ ngôn về những ta-lâng 
    14.  Ma-thi-ơ 24:42-44 canh chừng, sẵn sàng, Ngài sẽ đến vào lúc ngươi không     

             ngờ tới 
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Sự sống lại của Đấng công bình  

    15.  Giăng 11:25 Ta là sự sống lại và là sự sống 
    16.  Khải huyền 1:7 Ngài đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ thấy Ngài 
    17.  1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 người chết sẽ trỗi dậy để gặp Ngài 
    18.  1 Cô-rinh-tô 15:51-54 chúng ta sẽ không ngủ quên 
 

Hai sự phục sinh 

    19.  Công-vụ các sứ đồ 24:15 sự sống lại của thiện và ác 
    20.  Giăng 5:25, 28-29 hai sự sống lại 
    21.  Khải huyền 20:4-6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự  

              sống lại thứ nhất 

     22.  Ma-thi-ơ 25:31-46 chiên và dê  
      23.  2 Ti-mô-thê 1:10 Đức chúa Giê-su đã phá hủy sự chết và dùng Tin lành    

              phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng sống và sự đồi bại 
 

Tóm tắt  

Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ (1-6) là niềm hi vọng phước hạnh 
của Hội Thánh, là đỉnh điểm vĩ đại của phúc âm. Sự đến của Đấng Cứu 
Chuộc sẽ là thực tế (7), cá nhân, có thể thấy được và mang tính toàn 
cầu (14, 16). Khi Ngài trở lại, người công bình đã chết sẽ được phục sinh 
(17, 18) và cùng với những người công bình còn đương sống sẽ được 
biến hóa và cất lên trời, nhưng người không công bình sẽ chết. Sự ứng 
nghiệm hầu hết các lời tiên tri, cùng với tình trạng hiện tại của thế giới, 
cho thấy rằng sự đến của Đấng Christ là gần kề (10, 11). Thời điểm của 
sự kiện ấy đã không được tiết lộ, chính vì thế chúng ta được kêu gọi 
phải sẵn sàng trong mọi lúc (8, 9, 12, 13). 
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26. Sự chết và Sự phục sinh  
Tất cả đều phải chết  

1. Rô-ma 6:23 tiền công của tội lỗi là sự chết 
2. Sáng-thế Ký 2:17 nếu ngươi ăn cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi chắc 

sẽ chết 
3. 1 Cô-rinh-tô 15:21-22 bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người 

mà có sự sống lại 
4. 1 Ti-mô-thê 6:15-16 Đức Chúa Trời—Đấng duy nhất là bất tử 

 

Sự chết là một giấc ngủ  

5. Giăng 11:11-14 La-xa-rơ đang ngủ - anh ấy đã chết rồi 
6. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-15 những kẻ ngủ đã chết 

 
 

Điều kiện trong sự chết 

7. Truyền-đạo 9:5-6, 10 những người chết chẳng biết gì cả 
8. Thi-thiên 146:4 người chết trở về với cát bụi 
9. Thi-thiên 115:17 Người đã chết không ca tụng Đức Chúa Trời 

 
 

Sự sống lại   

10. 1 Cô-rinh-tô 15:51-55 chúng ta sẽ bị biến đổi 
11. Giăng 5:28-29 mọi người trong sự ân sủng sẽ nghe tiếng Ngài 
12. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 những kẻ đã chết sẽ trỗi dậy để gặp Ngài 
13. Cô-lô-se 3:4 khi Đấng Christ xuất hiện, ngươi sẽ xuất hiện trong vinh quang 

với Ngài 
14. Khải huyền 20:5 những kẻ gian ác được nâng đỡ lên ở sự sống lại thứ hai  
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Tóm tắt  
Tiền công của tội lỗi là sự chết (1). Nhưng Đức Chúa Trời—Đấng duy 
nhất là bất tử (4) — sẽ ban sự sống đời đời cho những người được cứu 
chuộc của Ngài. Cho đến ngày đó, thì sự chết là một trạng thái vô ý thức 
đối với tất cả mọi người (5-9). Khi Đấng Christ—Đấng là sự sống của 
chúng ta—xuất hiện, thì những người công bình được phục sinh và 
những người công bình còn đương sống sẽ được biến hóa và cất lên để 
gặp Chúa của mình (10-13). Sự phục sinh lần thứ hai—sự phục sinh của 
những kẻ không công bình—sẽ diễn ra sau đó 1.000 năm (14) 
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27. Một ngàn năm và sự chấm dứt của tội lỗi                                          

 

Một ngàn năm  

1. Khải huyền 20:1-3 Sa-tan bị ràng buộc khoảng 1000 năm 
2. Giê-rê-mi 4:23-26 trái đất sẽ hoàn toàn hoang vu trong thời kì một ngàn 

năm 
3. Khải huyền 20:4 Các thánh ngồi phán xét khoảng 1000 năm 
4. 1 Cô-rinh-tô 6:2-3 Các thánh ngồi trong sự phán xét 
5. Khải huyền 20:5 phần còn lại của những kẻ chết ngủ khoảng 1000 năm 
6. Khải huyền 20:6 triều đại người công bình khoảng 1000 năm 
7. Khải huyền 20:7-9 sau 1000 năm, Sa-tan thu nạp những kẻ gian ác trỗi dậy 

tấn công thành thánh 
 

Kết cục của tội lỗi  

8. Khải huyền 20:9-15 Những kẻ gian ác và ma quỷ bị tiêu diệt 
9. Ê-xê-chi-ên 28:18-19 ma quỷ sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn 
10. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8 các kẻ gian ác bị trừng phạt 
11. Ma-la-chi 4:1 các kẻ gian ác bị tiêu diệt 

 

Đất mới  

12. 2 Phi-e-rơ 3:10-14 trái đất bị tiêu diệt bởi lửa dẫn đến một trời mới và đất 
mới 

13. Khải huyền 21:1-5 một trời mới và một đất mới 
 
 
 



59 
 

Tóm tắt  
Một ngàn năm là giai đoạn trị vì của Đấng Christ với các thánh của Ngài 
trên trời trong khoảng giữa sự phục sinh thứ nhất và thứ hai (1-6). 
Trong suốt thời gian này, những kẻ chết gian ác sẽ bị phán xét (3, 4); 
đất sẽ hoàn toàn hoang vu, không có người nào sống (2), ngoại trừ Sa-
tan và các quỉ sứ của nó (1). Vào cuối giai đoạn ấy, Đấng Christ với các 
thánh Ngài và thành thánh sẽ từ trời giáng xuống đất. Khi đó những 
người chết không công bình sẽ được phục sinh, cùng với Sa-tan và các 
sứ nó sẽ bao vây thành thánh (7); nhưng lửa từ Đức Chúa Trời sẽ thiêu 
đốt chúng và làm sạch đất (8, 10, 11). Như thế vũ trụ sẽ mãi mãi được 
giải thoát khỏi tội lỗi và những tội nhân (9).  
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28. Đất mới  
Đất mới  

1. 2 Phi-e-rơ 3:13 Chúng ta trông đợi một trời và đất mới 
2. Ê-sai 65:17-25 trời mới và đất mới, sư tử và chiên con 
3. Khải huyền 21:1-7 Đất mới 
4. Khải huyền 21:22-27 vinh quang của Giê-ru-sa-lem Mới 
5. Khải huyền 21:1-5 Giê-ru-sa-lem Mới 
6. Khải huyền 11:15 Đấng Christ sẽ trị vì đời đời 

 
 

Tóm tắt  

Trên đất mới (1, 2) là nơi những người công bình cư ngụ, Đức Chúa Trời 
sẽ chu cấp một ngôi nhà đời đời cho những người được chuộc và một 
môi trường hoàn hảo cho sự sống, tình yêu, niềm vui và sự học hỏi bất 
diệt trong sự hiện diện của Ngài (3, 4, 5). Bởi ở đó chính Đức Chúa Trời 
sẽ ở với dân sự Ngài và sự đau đớn cũng như sự chết sẽ qua đi. Sự 
tranh đấu khốc liệt sẽ chấm dứt và tội lỗi sẽ không còn nữa. Mọi loài—
sống động và vô tri vô giác—sẽ bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là sự yêu 
thương; và Ngài sẽ trị vì đời đời (6). A-men. 
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Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống 

chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra 

từ miệng Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 4:4 
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